
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương chuyên viên cao cấp 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ 

về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;  

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, 

viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-BNV ngày 18/10/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 

chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa 

quản lý; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 926/TTr-SNV ngày 

20/11/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm ngạch và xếp lương chuyên viên cao cấp đối với 09 cán 

bộ, công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức 

hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023 do Bộ Nội vụ tổ chức (có danh 

sách kèm theo).  



 

Điều 2. Các cán bộ, công chức có tên trong danh sách tại Điều 1 được 

hưởng chế độ và quyền lợi theo quy định hiện hành của pháp luật.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan và các cán bộ, công chức có tên trong danh sách tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, THKH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Đầu Thanh Tùng 



DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC BỔ NHIỆM NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG CHUYÊN VIÊN CAO CẤP 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /       /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá) 

 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Chức vụ,  

chức danh,  

đơn vị công tác  

hiện nay 

Mã số ngạch, bậc, hệ số 

lương hiện hưởng 

 

Mã số ngạch, bậc, hệ số lương mới 

Mã số 

ngạch  
Bậc 

 Hệ số 

lương 

Thời gian 

hưởng 

Mã số 

ngạch 
Bậc 

Hệ số 

lương 

Thời gian 

hưởng  

Thời gian 

tính để nâng 

bậc lương 

lần sau  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Nguyễn Giang Nam 03/5/1972 
Phó Giám đốc Sở 

Nội vụ Thanh Hoá 
01.002 5 5,76 01/01/2022 01.001 1 6,20 01/12/2023 01/12/2023 

2 Lê Hùng Cường 28/9/1977 

Phó Chủ tịch UBND 

huyện Ngọc Lặc, tỉnh 

Thanh Hoá 

01.002 3 5,08 01/01/2022 01.001 1 6,20 01/12/2023 01/12/2023 

3 Lê Văn Mạnh 15/10/1974 

Phó Chánh Văn 

phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh Thanh 

Hóa 

01.002 5 5,76 01/9/2021 01.001 1 6,20 01/12/2023 01/12/2023 

4 Lôi Quang Vũ 19/9/1973 

Phó Giám đốc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Thanh Hoá 

01.002 3 5,08 01/01/2022 01.001 1 6,20 01/12/2023 01/12/2023 

5 Lê Tiến Dũng 06/7/1975 

Phó Giám đốc Sở 

Công Thương Thanh 

Hoá 

01.002 3 5,08 01/01/2022 01.001 1 6,20 01/12/2023 01/12/2023 

6 Phan Lê Quang 01/5/1975 
Giám đốc Sở Xây 

dựng Thanh Hoá 
01.002 4 5,42 01/01/2021 01.001 1 6,20 01/12/2023 01/12/2023 

7 Vương Thị Hải Yến 04/11/1972 

Phó Giám đốc Sở 

Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hoá 

01.002 3 5,08 01/4/2021 01.001 1 6,20 01/12/2023 01/12/2023 



 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Chức vụ,  

chức danh,  

đơn vị công tác  

hiện nay 

Mã số ngạch, bậc, hệ số 

lương hiện hưởng 

 

Mã số ngạch, bậc, hệ số lương mới 

Mã số 

ngạch  
Bậc 

 Hệ số 

lương 

Thời gian 

hưởng 

Mã số 

ngạch 
Bậc 

Hệ số 

lương 

Thời gian 

hưởng  

Thời gian 

tính để nâng 

bậc lương 

lần sau  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

8 Đỗ Quang Trọng 10/5/1971 

Phó Giám đốc Sở 

Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hoá 

01.002 5 5,76 01/7/2022 01.001 1 6,20 01/12/2023 01/12/2023 

9 Nguyễn Đức Thịnh 03/11/1975 

Chủ tịch UBND 

huyện Quảng Xương, 

tỉnh Thanh Hoá 

01.002 4 5,42 01/01/2022 01.001 1 6,20 01/12/2023 01/12/2023 

(Danh sách này gồm có 9 người)./. 
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